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A. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm).

 Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng ( từ câu 1 dến câu 4):

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể ?
    A. Quân chơi thể thao đều đặn hàng ngày

    B. Nam để đầu trần khi đi trời nắng.

    C. Ngày nào Mai cũng đánh răng hai lần vào buổi sáng tối.

    D. Hoa thực hiện ăn uống điều độ, đủ chất, đảm bảo vệ sinh.

Câu 2. Hành vì nao sau đây thể hiện ý thức tôn trọng kỉ luật ?
    A. Giờ nghỉ trưa, Hoàng rủ các bạn đã bóng ở đầu ngõ.

    B.Lan thường xuyên đi học muộn vì nhà ở xa trường.

    C. Tùng đi chơi điện tử trong giờ tự quản
    D. Hoa viết giấy xin phép khi bị ốm phải nghỉ học.

Câu 3: Những câu tục ngữ nào nói sau đây về đức tính tiết kiệm:

    A. Bóc ngắn cắn dài.


      B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

    C. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
      D. Vung tay quá trán.

Câu 4: Những hành vi nào sau đây thể hiện đức tính lễ độ:

    A. Đi xin phép về chào hỏi.


B. Ngồi vắt vẻo trước mặt người khác.

   C. Nói leo trong giờ học .


D. Tỏ thái độ ngênh ngang khi đi ra đường.

Câu 5 (1 điểm): Điền các từ và cụm từ sao cho thích hợp vào các ô trống : giúp đỡ, dân tộc, trân trọng, đền ơn đáp nghĩa

   Biết ơn là sự bày tỏ thái độ………………….(1), tình cảm và những việc làm……………... …………………….(2) đối với những người đã………………….(3) mình, với những người có công với………………….(4), đất nước.

B. Phần tự luận (7 điểm)
       Câu 1 (2 điểm): Thế nào là siêng năng, kiên trì ? Kể tên 4 nhân vật nhờ đức tính siêng năng kiên trì mà thành công trong cuộc sống?
      Câu 2 ( 2 điểm): Chúng ta phải biết ơn những ai? Vì sao ?

      Câu 3 (3 điểm): Tình huống:

Hôm nay trời lạnh, ăn cơm xong Hạnh ngại rửa bát liền lấy cớ học bài và nhờ mẹ rửa hộ.

   a. Em có nhận xét gì về bạn Hạnh trong tình huống trên ?

   b. Nếu em là bạn của Hạnh thì em sẽ khuyên Hạnh như thế nào ?


BÀI LÀM
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	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	1. Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
	C1(A)

0,5đ
	
	
	
	0.5đ

	2. Siêng năng, kiên trì


	C1(B)

2đ
	
	
	
	2đ

	3. Tiết kiệm 


	C3(A)

0,5đ
	
	
	
	0,5đ

	4. Lễ độ
	C 4 (A)

0,5đ
	
	
	
	0,5đ

	5. Tôn trọng kỉ luật
	C2(A)

0,5đ
	
	
	
	0,5đ

	6. Biết ơn
	
	C5(A)

1đ
	C2(B)

2đ
	C3(B)

3đ
	1đ

	Tổng


	4đ
	1đ
	2đ
	3đ
	10đ



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A.   Phần trắc nghiệm ( 3 điểm): 

 Mỗi câu trả lời đúng HS được 0,5đ ( từ câu1 đến câu 4) :

 Câu 1 : B


Câu 2 : D


Câu 3 : B

Câu 4 : A

 Câu 5 : Mỗi 1 ô trống điền đúng HS được 0,25đ :

 (1) : trân trọng


 (2) : đền ơn đáp nghĩa 

 (3) :giúp đỡ


(4) : dân tộc
B. Phần tự luận ( 7 điểm) : 

  Câu 1 ( 2 điểm) : 

       Học sinh nêu đúng khái niệm Siêng năng kiên trì được 1 điểm :
Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên đều đặn.(0,5 điểm)
Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ.(0,5 điểm)
       Tuỳ bài làm của học sinh, kể đúng được 1 nhân vật HS được 0,25 đ :

HS có thể kể tên những nhân vật sau : Bác Hồ, Nguyễn Thuý Hiền, Nguyễn Ngọc Kí, Nguyễn Thị Ánh Viên.

Câu 2 ( 2 điểm):  
Chúng ta phải biết ơn : 

1. Ông bà , cha mẹ  vì đã sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc chúng ta lớn khôn.

2. Thầy ( cô) giáo vì thầy cô dạy dỗ, dạy những điều hay lẽ phải cho chúng ta.

3. Những người có công với dân tộc, đất nước vì họ đã chiến đấu, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc , để xã hội yên bình như ngày hôm nay.

4. Những người đã giúp đỡ mình trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn vì họ đã giúp đỡ mình trong lúc mình gặp khó khăn.

 HS có thể liệt kê những ý khác ( Những con người cụ thể), lí giải được vẫn được điểm

 Mỗi 1 ý đúng và giải thích đúng HS được 0,5 điểm.

Câu 3 ( 3 điểm) :
             a. Bạn Hạnh không trung thực, chưa có tính siêng năng, vẫn còn ỉ lại vào mẹ. ( 1,5 điểm)

             b. Nếu là bạn của Hạnh thì em sẽ khuyên bạn phải trung thực với ba mẹ và làm hết công việc nhà xong mới ngồi học, không được dựa dẫm, ỉ lại vào mẹ quá. ( 1,5 điểm)
